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I. NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 5. Em với gia đình
Chủ đề 6. Em với cộng đồng
Chủ đề 7. Em với thiên nhiên và môi trường
II. MỘT SỐ CÂU HỎI MINH HỌA
DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Việc làm nào em có thể làm để người thân hài lòng?
A. Chăm sóc người thân bị ốm, mệt
B. Giúp đỡ anh chị em
C. Chia sẻ công việc gia đình
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 2: Các hoạt động lao động mà em có thể làm để thể hiện trách nhiệm với gia đình:
A. Chăm sóc em nhỏ.
B. Đưa cơm ra đồng cho bố, mẹ.
C. Nấu cơm khi bố mẹ bận.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 3: Em nên thực hiện hành động nào dưới đây?
A. Chào hỏi lễ phép với ông bà, cha mẹ
B. Nói lời yêu thương với người thtaan
C. Quan tâm, hỏi han khi người thân có chuyện vui, buồn, khó khăn
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 4:  Em sẽ làm gì trong trường hợp sau: Tuấn tích lũy được hơn 1 triệu đồng để mua xe đạp đi học. Nhưng thời gian này, ông nội ốm liên tục nên gia đình cần tiền mua thuốc cho ông.
A. Vui vẻ mua thuốc cho ông.
B. Mua xe trước rồi báo bố mẹ.
C. Mua thuốc cho ông nhưng hậm hực, khó chịu.
D. Dấu tiền đi, đợi sau này mua.
Câu 5: Đâu là việc làm thể hiện sự tôn trọng ý kiến khác nhau của các thành viên trong gia đình?
A. Lắng nghe ý kiến của người thân
B. Đặt mình vào vị trí của người thân để thấu hiểu
C. Biết thừa nhận sự hợp lý trong ý kiến của người thân
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 6: Mẹ đi vắng một tuần, em được giao cho một số tiền để chi tiêu cho các bữa ăn hàng ngày. Em nên làm gì?
A. Dùng tiền đó để mua đồ ăn vặt
B. Dùng tiền đó để mua đồ chơi
C. Chi tiêu tiết kiệm, hợp lí, không tiêu những thứ không cần thiết
D. Đáp án khác
Câu 7: Cho tình huống: Mẹ đi công tác một tuần và dặn P ở nhà thay mẹ chăm sóc gia đình, P nên làm gì để mẹ yên tâm công tác?
A. Ngoan ngoãn với bố và ông bà
B. Chủ động làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 8: Thể hiện ý kiến của bản thân một cách lễ phép là?
A. Nói rõ ràng, không quá nhanh, không quá chậm
B. Không nói lớn tiếng
C. Không hoàn toàn phủ định ý kiến của thành viên khác
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 9: Em thấy người thân đang làm việc quá sức, có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Em nên làm gì để thể hiện sự quan tâm đến người thân??
A. Chăm chỉ học hành để mọi người không cần nhắc nhở mình
B. Chủ động làm việc nhà
C. Luôn quan tâm tới họ và luôn làm họ vui
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 10: Cách sống tiết kiện trong sinh hoạt gia đình là?
A. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện
B. Chi tiêu phù hợp với thu nhập của gia đình
C. Không lãng phí nước
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 11: Để hoàn thành các công việc trong gia đình, em nên làm gì?
A. Xác định các công việc trong gia đình và những việc cần ưu tiện thực hiện
B. Lập thời gian biểu phù hợp và đặt ở nơi dễ nhìn thấy
C. Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh thời gian biểu
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 12: Thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình bằng cách?
A. Thay đổi thói quen chưa tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình
B. Chủ động tuyên truyền về việc sử dụng tiết kiệm
C. Hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện bản thân
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 13: Công việc gia đình em cần phải làm hàng ngày là?
A. Lau nhà, quét nhà
B. Dọn dẹp vệ sinh
C. Phơi quần áo
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 14: Cách sắp xếp công vệc gia đình hợp lí để thực hiện là?
A. Liệt kê những công việc phải làm trong tuần
B. Sắp xếp thứ tự ưu tiên những công việc cần làm
C. Phân phối thời gian phù hợp cho từng công việc
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 15: Những việc cần làm nhằm thể hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình là?
A. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
B. Tận dụng nước vo gạo để tưới cây
C. Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 16: Em có thể làm gì để thể hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình?
A. Sử dụng điện tiết kiệm
B. Khi dùng nước xong tắt nước
C. Không tiêu dùng hoang phí vào những việc linh tinh
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 17: Chúng ta nên?
A. Thể hiện nhừng lời nói và việc làm để người thân hài lòng trong cuộc sống hàng ngày
B. Thể hiện sự tông trọng và thực hiện kĩ năng thuyết phục người thân
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 18: Cách thuyết phục người thân trong  gia đình là?
A. Chọn thời điểm thuyết phục phù hợp
B. Đưa ra những phương án hợp lí
C. Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc để thuyết phục
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 19: Cách thể hiện sự tôn trọng ý kiến khác nhau của các thành viên trong gia đình là?
A. Lắng nghe ý kiến của người thân
B. Đặt mình vào vị trí của người thân để thấu hiểu
C. Biết thừa nhận sự hợp lí trong ý kiến của người thân
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 20: Hành động nào dưới đây sẽ khiến người thân hài lòng?
A. Luôn ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn
B. Chăm chỉ học hành, vâng lời thầy cô
C. Luôn giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 21: Các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng em có thể tham gia là?
A. Tổng vệ sinh trường học, địa bàn nơi em sống
B. Tham gia các hoạt động thiện nguyện ở địa phương
C. Tham gia các lễ hội truyền thống ở địa phương
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 22: Đâu không phải là cách chia sẻ khó khăn khi em gặp người hỗ trợ?
A. Trình bày khó khăn khi mà em gặp phải
B. Nói rõ những điều em mong muốn
C. Lắng nghe ý kiến tư vấn, hỗ trợ
D. Không nói hết ra suy nghĩ của bản thân
Câu 23:  Hoạt động nào dưới đây là không phải là hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương?
A. Phát triển kinh tế
B. Phòng, chống tệ nạn xã hội
C. Phá hoại bản sắc văn hóa
D. Bảo vệ môi trường
Câu 24: Đâu là những hoạt động thiện nguyện mà em có thể tham gia?
A. Chăm sóc người già neo đơn
B. Quyên góp ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn
C. Dạy học các trẻ em nghèo
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 25: Các việc làm em có thể tham gia để phát triển cộng đồng ở địa phương?
A. Tham gia câu lạc bộ giữ gìn chữ viết, tiếng nói của dân tộc
B. Tham gia câu lạc bộ gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương
C. Hưởng ứng và tham gia phong trào Tết trồng cây
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 26: Giáo dục truyền thống văn hóa là hoạt động nào dưới đây?
A. Tổ chức lễ hội
B. Hát, múa
C. Thi đấu thể thao
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 27: Hoạt động nghề truyền thống nào em có thể tham gia?
A. Tham quan làng nghề truyền thống
B. Tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ
C. Tham gia tạo ra sản phẩm nghề truyền thống
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 28: Đâu là hoạt động giáo dục về nghề truyền thống?
A. Phát triển các nghề thủ công truyền thống
B. Giữ gìn nghề truyền thống của gia đình
C. Trân trọng sản phẩm làng nghề
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 29: Việc nào thể hiện trách nhiệm của em trong các hoạt động?
A. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động
B. Việc thiếu ý chí
C. Vượt qua khó khăn để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra
D. Có ý thức giúp đỡ các bạn trong hoạt động chung
Câu 30: Cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn là?
A. Nhận diện khó khăn
B. Xác định người có thể hỗ trợ và mong muốn được hỗ trợ
C. Trính bày nhu cầu hỗ trợ
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 31: Thực hiện các hoạt động thiện nguyện theo tinh thần?
A. Chủ động thực hiện những hoạt động, việc làm thiện nguyện
B. Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do nhà trường, địa phương tổ chức
C. Thực hiện các hoạt động thiện nguyện một cách tự nguyện
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 32: Những hoạt động thiện nguyện có thể thực hiện là?
A. Hoạt động hỗ trợ các giải chạy
B. Quyên góp ủng hộ
C. Dọn dẹp nơi công cộng....
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 33: Việc làm từ thiện xuất phát từ?
A. Những cá nhân đơn lẻ
B. Một nhóm người tập thể một cộng đồng
C. Một tổ chức nào đó
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 34: Từ thiện chính là?
A. Những việc làm tốt, việc làm thiện xuất phát từ trái tim mỗi người
B. Những hành động tự nguyện, không có ép buộc
C. Được thực thông qua việc quyên góp tiền bạc hoặc các vật phẩm có giá trị sử dụng cho những người có hoàn cảnh khó khăn
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 35: Những khó khăn có thể gặp khi tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương là?
A. Chưa được tiếp cận với những phương thức hoạt động giáo dục mới
B. Thiếu phương tiện giảng dạy.....
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 36: Các hình thức thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường là?
A. Tổ chức cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng nhằm nâng cao thể chất, tinh thần cho học sinh, giáo viên trong trường
B. Sân khấu hóa, hội thi, hội diễn về các truyền thống nhà trường
C. Tổ chức chuyên mục sinh hoạt đầu tuần, mít tinh kỷ niệm, gặp mặt truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu, tổ chức các cuộc du khảo “Về nguồn”, hội diễn văn nghệ...
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 37: Những hoạt động em tham gia để góp phần phát huy truyền thống nhà trường là?
A. Tham gia phong trào “ Học tập và làm việc theo tấm gương Hồ Chí Minh”
B. Tìm đọc tài liệu nói về truyền thống và phong tục, tập quán của trường
C. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường xung quanh trường học cùng Đoàn Thanh niên trường
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 38: Các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương có ý nghĩa?
A. Mang lại nhiều kết quả to lớn trong công cuộc phát huy những nét đẹp của trường lớp tới học sinh, giáo viên
B. Góp phần gìn giữ và phát triển hơn nữa những truyền thống tốt đẹp này trong tương lai
C. Thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong việc giáo dục và rèn luyện tại các môi trường giáo dục
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 39: Hoạt động giáo dục phát triển cộng đồng là?
A. Sử dụng máy chiếu
B. Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 40: Hoạt động giáo dục truyền thống thường gặp là?
A. Viết bảng
B. Nói không dùng loa
C. Học off trên lớp
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 41: Thiên tai gây ra thiệt hại nào dưới đây?
A. Thiệt hại về người
B. Thiệt hại về tài sản
C. Hoạt động phát triển kinh tế địa phương
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 42: Đâu là nguyên nhân gây ra thiên tai?
A. Điều kiện tự nhiên
B. Hoạt động của con người
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 43: Em có thể thực hiện hành đồng nào dưới đây để góp phần phòng và giảm nhẹ thiên tai?
A. Kêu gọi quyên góp ủng hộ
B. Huy động người dân và những thanh niên trong đội để đi giúp đỡ khắc phục hậu quả của thiên tai
C. Tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 44: Khi có bão thì em nên?
A. Chủ động xem về tình hình bão
B. Thông báo với những người dân về hiện tượng sẽ sảy ra đề mọi người chuẩn bị trước
C. Gia cố nhà cửa, chuồng gà
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 45: Tình huống: Địa phương em xảy ra một đợt mưa lớn và kéo dài trong nhiều ngày.Nhà em ở cạnh sườn đồi, nơi có nguy cơ sạt nở. Em sẽ làm gì?
A. Nhà em sẽ chuyển xuống nhà văn hóa sinh hoạt chung ở tạm
B. Tới nhà người thân dưới núi để ở nhờ để tránh bị tai nai khi đợt mưa này xảy ra
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Tiếp tục ở đến khi không ở được nữa
Câu 46: Khi có thông tin về bão, chúng ta không nên dự trữ các loại lương thực, thực phẩm như thế nào?
A. Có hạn dài
B. Các loại đồ khô: mì tôm, bánh, lương khô,...
C. Các loại đồ hộp, sữa cho trẻ em,...
D. Các thực phẩm tươi sống: tôm, cua, cá,...
Câu 47: Biện pháp để đề phòng thiên tai và giảm nẹ rủi ro khi gặp thiên tai là?
A. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi người, mọi nhà, mọi địa phương nhận thức sâu sắc tác hại của thiên tai
B. Nhận diện một cách đầy đủ các loại hình thiên tai và những diễn biến của nó để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả
C. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 48: Em có thể lựa chọn hình thức báo cáo nào để báo cáo về thiên tai và thiệt hại gây ra?
A. Bài thuyết trình kết hợp với đoạn phim ngắn hoặc ảnh chụp
B. Tập san, áp phích
C. Bài báo cáo
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 49:  Đâu là hình thức truyền thông có thể sử dụng để truyền thông cho người dân địa phương về những biện pháp phòng và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai?
A. Truyền thông trực tiếp
B. Truyền thông trên mạng xã hội
C. Truyền thông qua tài liệu, áp phích
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 50: Hoạt động nào sau đây là cần thiết để ứng phó sau bão?
A. Tiếp tục theo dõi thông tin trên báo, đài
B. Tích trữ thêm lương thực, thực phẩm đề phòng mưa bão kéo dài
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 51: Biện pháp đề phòng và giảm nhẹ rủi ro do bão gây ra là?
A. Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện truyền thông đại chúng
B. Gia cố nhà cửa, chuồng/ trại gia súc, gia cầm
C. Chuẩn bị sẵn túi thuốc, dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch và các vật dụng cần thiết
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 52: Em có thể sưu tầm tài liệu về thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra ở?
A. Sách báo
B. Thông tin trên mạng
C. Bản tin phóng sự trên đài phát thanh
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 53: Để sưu tầm tài liệu về thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra thì em cần tìm hiểu?
A. Thời điểm xảy ra thiên tai
B. Loại thiên tai
C. Thiệt hại mà thiên tai đã gây ra cho địa phương
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 54: Khi lên kế hoạch tổ chức triển lãm thì em cần xác định?
A. Mục đích triển lãm
B. Đối tượng tham dự
C. Địa điểm triển lãm
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 55: Để thiết kế một sản phẩm giới thiệu cảnh quan thiên nhiên thì em cần?
A. Lập thành các nhóm có cùng sở thích và khả năng
B. Thảo luận tìm ý tưởng thiết kế một sản phẩm phù hợp với sở thích, khả năng
C. Thiết kế sản phẩm theo ý tưởng đã xây dựng
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 56: Em có thể thể hiện các sản phầm giới thiệu cảnh quan thiên nhiên dưới dạng?
A. Tranh ảnh
B. Đoạn phim ngắn
C. Bài thuyết trình
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 57: Cơ sở sản xuất, kinh doanh ở địa phương có thể bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương bằng cách?
A. Thực hiện tốt các quy định bảo tồn cảnh quan do chính quyền ban hành
B. Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ cảnh quan môi trường
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 58: Chính quyền địa phương có thể bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương bằng cách?
A. Ban hành các quy định về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
B. Xử phạt nghiêm những hành vi làm thay đổi cấu trúc cảnh quan và hài hòa trong không gian
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 59: Người dân địa phương có thể bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương bằng cách?
A. Không lấn chiếm, sử dụng trái phép không gian cảnh quan
B. Giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cảnh quan
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 60: Học sinh có thể bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương bằng cách?
A. Không vứt rác bừa bãi
B. Truyền truyền, vận động người dân bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
DẠNG CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Kể tên các hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương mà em đã tham gia và chưa tham gia.
Câu 2. Làm thế nào để thể hiện sự tôn trọng ý kiến khác nhau của người tin thân trong gia đình?
Câu 3. Nam là một cậu bé có thân hình nhỏ hơn so với các bạn trong lớp. Sắp tới, trường Nam có tổ chức lớp học bơi nên Nam muốn tham gia. Tuy nhiên, điều lo lắng nhất là bố mẹ Nam sẽ không đồng ý vì Nam đã từng bị đuối nước. Trong trường hợp này Nam nên xử lí như thế nào?
Câu 4. Tại địa phương M có một nghề truyền thống nhưng đã bị mai một, chỉ còn một số ít hộ dân đang cố gắng duy trì. M cũng cho rằng nghề này không có hiệu quả nên không cần giữ gìn nó. Em có lời khuyên gì cho M.
Câu 5. Liệt kê những biện pháp mà chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở địa phương, người dân địa phương và học sinh trung học cơ sở cần thực hiện để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh ở địa phương. 

